
Tiền mặt/

Quỹ TG BNN
Cho TT Đóng T/Ứ Gạo (kg) Quà

1 01/07/2015 Huỳnh Chí Viên
Chuyển khoản 2.000.000 

gửi tổ TGBNN

2 Nguyễn Thị Hương
Chuyển khoản 500.000 gửi 

tổ TGBNN

3 Nguyễn Thị Thùy Dương
Chuyển khoản 300.000 gửi 

tổ TGBNN

4 BS NiNa Nguyễn Úc 8,000,000

5 Lý Thu Phong Q3 2,000,000

6 Nguyễn Thị thùy Vân San Joe California 800,000

7 Phát Tâm Phật Đường 
Nguyễn Văn Lượng 

GV
2,000,000 77 lốc sửa Sửa đậu nành FAMI

8 Trần Hoài Tường Vân
140A Ngô Tất Tố P22 

Q BT
2,000,000 Cho 10 BNN các khoa

9
 Đặng Duy Đôn ĐặngQuang 

Huy ,Đặng Công Ngôn

38 Huỳnh Tịnh Của 

P8 Q3
500,000 Cho 1 BNN

10
GĐ Bé Trương Quỳnh An 

Phúc

30/8 Tổ 51 KP6 TT 

Hóc Môn
3,000,000

11 02/07/2015 Đoàn  của Cô Mỹ Huệ Quận Gò Vấp 30 phần,
Phát trực tiếp cho BN thận 

nội tiết

12 Cô Nguyễn Thị Tuyết KOBE JAPAN 7,000,000 Cho10BNN các khoa

13 Bé Võ Trần Lâm Hải Cần Giờ 500,000
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Tiền mặt/

Quỹ TG BNN
Cho TT Đóng T/Ứ Gạo (kg) Quà

ĐỊA CHỈMẠNH THƯỜNG QUÂNNGÀYSTT GHI CHÚ

HÌNH THỨC CHO

14 03/07/2015
Huỳnh Anh Thy,Nguyễn 

Thanh Nhã

19 Lê Sao P Phú 

Thạnh Q Tân Phú
4,000,000 Cho Bon Nhắt Ma Thi Ơ

15 Nguyễn Thế Hải 136 Gò Công P13 Q5 300,000

16 Nhi Anh Thi Nguyễn
3707ABBEYWOOD.

DR 

PEARLAND.TX.775

11,500,000 59,000,000 Cho 55 BNN các khoa

17 GO.BE.HOPE.VIETNAM U S A
500 Đô la 

Mỹ(10885000)

Đổi sang tiền Việt 

10885000$

18
Tập thể ngân hàng CTBC 

BANK
39 Lê Duẩn   Q1 8,500,000 Cho 7 BNN các khoa

19
Bùi Hoàng Thủy Trúc, Bùi 

Hoàng Bảo Sơn

20 Nghĩa Hòa P6 Q 

Tân Binh
5,500,000 Cho 11BNN NGTH khoa

20 04/07/2015
Nguyễn Thị Đẹp, PD Hạnh 

Đăng

044 Khu 5 Ấp Hóa 

NhậtTân Uyên BD
18,000,000 Cho 20 BNN các khoa

21 05/07/2015 Anh Lộc Cty Tuấn Việt travel 200,000

22 06/07/2015 Lý Quang Vinh 35 Bùi Thị Xuân 5,200,000

23 Trần Thị Huyền Ngân
125/2 Bùi Đình Túy Q 

B Thạnh
500,000

24 Tiệm vàng Bích Thảo
41 Cô Giang P Cầu 

Ông Lãnh Q1
8,000,000 Cho 4 BNN các khoa

25 Nguyễn Trâm Anh
Chuyển khoản1.000.000 

gửi tổ TGBNN

26 Lê Thị Bạch Trúc
762 An Dương Vương 

P13 Q6

200phần 

quà

Phát trực tiếp chokhoa Tim 

mach & TMNT

27 Bạn đọc báo Dân Trí Báo Dân Trí 500,000 500,000
Cho B/N Nguyễn Huỳnh 

Lam Khoa NGTH

28 07/07/2015 Bé Lê Hoàng Vinh
653/5 Quang Trung 

P11 Q GV

3.500.000 

choHuỳnh. 

Thị Kiều 

3,000,000
1hộp sứa 

Simmilac

Cho B/N Lê Ngọc Sơn 

Khoa HH2

29 Lê Thị Bạch Trúc
762 An Dương Vương 

P13 Q6
10,000,000 Cho 7 BNN các khoa

30 Trần Thị Thanh Tâm
Chuyển khoản 3.000.000 

gửi tổ TGBNN
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31 Ông Jack USA 1,068,000

32 08/07/2015 Nguyễn Thị Thu Hồi sức 200,000

33 Thái Đức Huy
C/C 1050 Chu Văn 

AN P12 Q BThạnh
500,000

34 Văn Thị Thùy Trang
1103C/C An Lộc 2 P 

An Phú Q2
500,000

35
Phạm Hà Châu-Nguyễn Mậu 

Sơn-Nguyễn Mậu Dũng

105 Lô B1 C/C 1A 1B 

NDC Pdakao Q1
3,000,000

36 Hoàng Thị Phương Thảo
30 Võ Trường Toản 

P2 Q B thạnh
500,000

37 09/07/2015 Trần Thị Ba Q 4 1,000,000 Cho 2 BNN các khoa

38 Phạm Hoàng Yến
80/93 Trần Quang 

Diệu Q3
10,000,000

Cho 6 BNN các 

khoa(chuyển khoản)

39 10/07/2015 Đặng Thị Thúy Vinh
96/52 Nguyễn Thông 

P9 Q3
800,000

40 Nguyễn Thục Quân GV 1,000,000

41 Tấn Kiệt ,Thế Hiệp
20 Ngô Tất Tố P9 Q 

B thạnh
500,000

42 Bà Nguyễn Thị Cúc Hoa
26B Phan Chu Trinh 

P Hiệp Phú QTD
15,000,000 90,000,000 Cho 81 BNN các khoa

43 Nguyễn Bảo Khanh
346/5 Cộng Hòa P15 

Q Tân Bình
500,000

44 11/07/2015 Đặng Thị Huế
ĐươngC Lô80 Long 

Đức Tam Phước BH
2,500,000 Cho 5 BNN các khoa

45 13/07/2015 Nguyễn Hữu Trí Toronto Canada 40,000,000 Cho 32 BNN các khoa

46 Bé Hà Minh Minh
Chuyển khoản 2.000.000 

hổ trợ BN khoa Nội TK
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47 Trần Thị Mai Xuân 500,000
Cho 1 BN Nguyễn Hồng 

Phúc Khoa TK

48 Cô Mai Thị Lý C Ty SOVIGAZ 500,000

49 14/07/2015
Nguyễn Phùng Mai 

Phương,Lê Hoàng Minh

Thủ Dầu Một, Bình 

Dương
18,000,000

50 BS Lại Đức Liêm Hồi sức 200,000

51 15/07/2015 Phan Thị Lan Anh
Chuyển khoản 

gởiTTGBNN500.000

52 16/07/2105 Trần Quốc Vượng
117/29/2Nguyễn Hữu 

Cảnh P22 Q BT
500,000

53 17/07/2015 Bé Nguyễn Thiên Ân Q Thủ Đức 1,000,000

54
OVTG International Charity 

for ill children
Canada 8,350,000

Đóng tạm ứng cho5 BNN 

Khoa Bỏng- Thận nội tiết 

55 Mã Thị Hiền
103/28 Đường số 2 P3 

Q GV
13,500,000 Cho 9 BNN Khoa Sơ sinh

56 Phạm Hoàng Kiều Oamh
241/36 Tân Hòa Đông 

P14 Q6
1,000,000

57 Nguyễn Thị Ngọc Loan
Cháo Mămmăm 

Canteen máy lạnh
3,000,000

58 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
37 Tôn Đức Thắng P 

Bến Nghé Q1
553,000

59 20/07/2015 Vũ Hoàng Thi 91 Võ Thị Sáu P6 Q3 20,000,000

60 Đặng Vĩnh Khang Q10 2,000,000

61 Nguyễn Thị Thủy
203B Đường số 8 P 

BHH A Q B Tân
1,000,000

62 Hồ Duy Phương 212 Trần Phú Q5 3,000,000 Cho 3 BNN các khoa
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ĐỊA CHỈMẠNH THƯỜNG QUÂNNGÀYSTT GHI CHÚ
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63 Hội Hướng Dương Xanh
110A Lê Lai P3 Q 

GV
9,000,000 Cho4 BNN các khoa

64 21/07/2015 Đinh Thanh Hà
207 Tên Lửa P Bình 

Trị Đông Q BTân
2,500,000 Cho 4 BNN Các khoa

65 Phạm Hoàng Bích Nga Dĩ An Bình Dương 100,000

66 Trần Văn Phương USA 20,000,000 Cho 61 BNN các khoa

67 22/07/2015 Lê Hà Khánh Vân Q Tân Phú 3,000,000

68
Trần Ngô Thư Nhã,      .Trần 

Ngô Nhã Khuê

82 Đường 7A P.BTĐ 

B. Q. BTân
1,000,000 Cho 2 BNN các khoa

69 24/07/2015
International Charity for ill 

children(ông Lập Trần)
CANADA 16,600,000 Cho 10 BNN các khoa

70 Cty TNHHMTV Hoa Sen
1073/72 CMT8 P7 Q 

Tân Bình
6,600,000 Cho 19 BNN các khoa

71 27/07/2015 Thân nhân Bé Anh Thư Khoa Hồi Sức 10,000,000 Cho 20 BNN các khoa

72 Bé Võ Vân Nhi 83/38 Hồ Hảo Hớn   P 

Cô Giang  Q1
5,000,000 Cho 10 BNN các khoa

73 Nguyễn Thị Hồng Đồng Tháp 10.000.000 Ủng hộ bếp cơm từ thiện

74
Nguyễn Thị Thanh Vân            

Võ Nguyễn Huy

4 Rue Cai llaux Paris   

75013
10,000,000

75 Nguyênx Trâm Anh CK tổTGBNN 500.000

76 Phạm Xuân Hưng Q7 1,000,000

77 29/07/2015
Ông Bà Lê  Chí  Bình  &  con 

trai Lê  Chí  Chuân

239 Hai Bà Trưng P6 

Q3
15,000,000 Cho 8 BNN các khoa

78 Lý Thu Phong Q3 2,000,000

79 Nguyễn Thị Anh Thư
21 Nguyễn Hiền P4 

Q3
2,000,000 10.000.000 Cho 10 BNN các khoa

80 30/07/2015 Nhóm chị Lan
sửa, thú 

nhồi 

bông, tả

Thú nhồi bông 60, sửa 

Dielac900gr13h,sửa400gr2

9h,tả66 bịch,bàn chải đánh 
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HÌNH THỨC CHO

81 Dương Thục Cơ Q11 2,500,000

82 31/07/2015 Nguyễn Thị Uyên Uyên 30,000,000 Cho 30 BNN các khoa

83 Lưu Mạnh Cương 11,500,000 Cho 23 BNN các khoa
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